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1.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ TRÊN THẾ GIỚI

❖ Macquarie University (MQ) - coursehandbook.mq.edu.au

❖ University of Newcastle - newcastle.edu.au/course

❖ University of Wollongong (UOW) - courses.uow.edu.au

❖ University of Melbourne - handbook.unimelb.edu.au

❖ Monash University - handbook.monash.edu

❖ Curtin University - handbook.curtin.edu.au

❖ Yale University - courses.yale.edu

❖ Massachusetts Institute of Technology (MIT) - catalog.mit.edu/subjects

http://coursehandbook.mq.edu.au/
http://courses.uow.edu.au/
http://handbook.unimelb.edu.au/
http://handbook.monash.edu/
http://handbook.curtin.edu.au/
http://courses.yale.edu/


1.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ TRÊN THẾ GIỚI

Hệ thống tra cứu 
CTĐT của Trường 

Macquarie, Úc

Hệ thống tra cứu 
CTĐT của Trường 

Monash, Úc



1.2 TẠI VIỆT NAM

❖ Một số trường có hệ thống cho phép sinh viên tra cứu các CTĐT, đề cương 
môn học → chưa thực sự tốt, thiếu tính cập nhật.

❖ Tại Đại học Kinh tế Quốc dân: 

• 2 website gắn trên trang chủ của NEU (https://curriculum.neu.edu.vn, 
http://chuongtrinhdaotao.neu.edu.vn) → không hoạt động

• CTĐT đưa lên website của daotao.neu.edu.vn: Đầy đủ, nhưng rất khó khăn 
cho việc tra cứu

• CTĐT đưa lên website của các khoa: chưa thực sự đầy đủ, khó tìm, không 
hỗ trợ tra cứu, đối sánh, và chỉ một số ít các khoa có đầy đủ đề cương

https://curriculum.neu.edu.vn/
http://chuongtrinhdaotao.neu.edu.vn/
http://daotao.neu.edu.vn/


2 TÁC DỤNG CỦA HỆ THỐNG TRA CỨU CTĐT

 Cung cấp thông tin chi tiết về CTĐT, đề cương

 Chuẩn hoá các file đề cương và CTĐT

 Quảng bá CTĐT của Trường

 Minh bạch và dễ dàng tra cứu

 Hỗ trợ giảng viên và cán bộ quản lý

 Cải thiện SEO cho Website Trường



3 ĐỀ XUẤT

• Xây dựng hệ thống cho phép sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý có thể tra cứu toàn bộ 

CTĐT, đề cương của Đại học KTQD

• Hệ thống vận hành thông minh, đơn giản, dựa vào dữ liệu về CTĐT và Đề cương đã được 

chuẩn hoá để tự động hiển thị thông tin cho người dùng

• Kinh phí xây dựng dự kiến:

• Bao gồm chi phí lập trình, phát triển hệ thống

• Kinh phí duy trì, vận hành hàng năm



4. Thử nghiệm



4.1 TRANG CHỦ

❖ Hiển thị 4 danh mục chính:

• Ngành/Chương trình đào tạo

• Học phần

• Khoa/Viện

• Trường

❖ Giao diện xem:

• Dạng grid (bảng chia ô)

• Dạng list (bảng danh sách)

• Cho phép xem các ngành, chương trình đào tạo, 
học phần, v.v... theo phiên bản năm ban hành 
quyết định



4.2 TRANG XEM CHI TIẾT TRƯỜNG/KHOA/VIỆN

❖ Hiển thị các thông tin của Khoa/Viện, bao gồm:

• Thông tin giới thiệu

• Thông tin liên hệ (website, số điện thoại)

• Danh sách chương trình đào tạo và học phần thuộc 
quản lý của Khoa/Viện

❖ Người dùng có thể:

• Tải xuống toàn bộ CTĐT và đề cương học phần (chỉ 
cán bộ quản lý)

• Chia sẻ đường dẫn đến trang bằng mã QR



4.3 TRANG XEM CHI TIẾT CTĐT/NGÀNH

❖ Hiển thị các thông tin của CTĐT, bao gồm:

• Khoa/Viện – Trường trực thuộc

• Thông tin giới thiệu về CTĐT

• Các phiên bản CTĐT theo năm ban hành

• Khung chương trình đào tạo chi tiết

❖ Người dùng có thể:

• So sánh 2 CTĐT theo các phiên bản hoặc CTĐT của 
2 ngành khác nhau

• Tải xuống file khung chương trình đào tạo (.pdf)

• Chia sẻ CTĐT bằng mã QR, đường dẫn URL hoặc 
mã nhúng (đưa CTĐT vào website bất kỳ)

• Thêm CTĐT vào danh sách yêu thích



4.4 TRANG XEM ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

❖ Hiển thị các thông tin của học phần, bao 
gồm:

• Khoa/Viện quản lý

• Nội dung chi tiết đề cương học phần

❖ Người dùng có thể:

• So sánh 2 đề cương theo các phiên bản hoặc 
đề cương của 2 môn khác nhau

• Hiển thị danh sách các CTĐT giảng dạy học 
phần đang xem

• In hoặc tải xuống file đề cương

• Chia sẻ đề cương bằng mã QR, đường dẫn 
URL hoặc mã nhúng (đưa Đề cương vào 
website bất kỳ)



4.5 TRANG QUẢN TRỊ

❖ Quản trị dữ liệu hệ thống tra cứu và đối sánh, 
bao gồm:

• Chương trình đào tạo

• Đề cương học phần



5. Tính năng nổi bật



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1. Chuyển đổi ngôn ngữ Anh – Việt

2. Đối sánh chương trình đào tạo

3. Đối sánh đề cương học phần

4. Mã nhúng cho CTĐT, đề cương để tích hợp dễ dàng vào website khác (Ví 
dụ Website của Khoa/Viện)

5. Phân quyền sử dụng hệ thống (Khách, Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ 

quản lý)

6. Trang chủ hiển thị các mục đã xem gần đây, lưu vào danh sách yêu thích



3.2 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Đối sánh CTĐT:

• Các học phần giống 

nhau giữa 2 CTĐT

• Các học phần đặc thù 

(khác nhau) của từng 

CTĐT



3.2 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Đối sánh CTĐT:

• Các học phần giống 

nhau giữa 2 CTĐT



3.2 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Đối sánh CTĐT:

• Các học phần đặc thù 

(khác nhau) của từng 

CTĐT



3.2 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Đối sánh đề cương học 

phần:

• Đối sánh cơ bản (hiển 

thị 2 đề cương song 

song cạnh nhau)



3.2 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 Đối sánh đề cương 

học phần:

• Đối sánh nâng cao 

(so sánh điểm giống 

– khác nhau giữa 

từng phần)



NHÚNG CTĐT/ĐỀ CƯƠNG VÀO WEBSITE KHÁC

 Ví dụ nhúng vào website của Khoa CNTT:

21



XIN CẢM ƠN!
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